
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM

STT Mã HP Tên Học phần
Số 

tiết
Tên nhóm HP Họ tên giảng viên

SL 

sinh 

viên

Thứ Buổi Ngày học
Tiết bắt 

đầu

Tiết kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

Phòng Ghi Chú 

1 THUD
Tin học ứng 

dụng cơ bản
4 THUD_05.24_N1 Lê Anh Tuấn 15 Hai Tối 13/5/2024 13 16 4 Học online

2 THUD
Tin học ứng 

dụng cơ bản
4 THUD_05.24_N1 Lê Anh Tuấn 15 Tư Tối 15/5/2024 13 16 4 Học online

3 THUD
Tin học ứng 

dụng cơ bản
4 THUD_05.24_N1 Lê Anh Tuấn 15 Năm Tối 16/5/2024 13 16 4 Học online

Sáng 2 5 4

Chiều 7 10 4

Ghi chú: Sinh viên xem danh sách lớp đính kèm.

Số lượng sinh viên cập nhật theo phần mềm BSC đến ngày 02/05/2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN

ĐỢT 1 - NĂM 2024

Lê Anh Tuấn 15 Chủ nhật

Học trực 

tiếp phòng 

máy

KHOA ĐẠI CƯƠNG 

----oOo----

19/5/2024 B.1024 THUD
Tin học ứng 

dụng cơ bản
8 THUD_05.24_N1



Ca 1: Buổi sáng Ca 2: Buổi chiều Ca 3: Buổi tối

Tiết Thời gian Tiết Thời gian Tiết Thời gian

1 7h00 - 7h45 7 13h00 - 13h45 13 18h00 – 18h45

2 7h45 - 8h30 8 13h45 - 14h30 14 18h45 - 19h30

3 8h30 - 9h15 9 14h30 – 15h15 15 19h30 - 20h15

Ra chơi 15 phút Ra chơi 15 phút 16 20h15 - 21h00

4 9h30 - 10h15 10 15h30 - 16h15

5 10h15 - 11h00 11 16h15 – 17h00

6 11h00 - 11h45 12 17h00 - 17h45



Giảng viên: Lê Anh Tuấn Lớp: THUD_05.24_N1

Stt Mã số sinh viên Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Lớp Giới tính Dân tộc
Nơi sinh (theo giấy 

khai sinh)

Thí sinh xác nhận 

thông tin
Ghi chú

1 513220486 Đàm Tiến Hưng 14/01/2004 CD22TD1 Nam Kinh Thái Bình

2 511220075 Đặng Vũ Mỹ Chi 29/07/2003 CD22LG1 Nữ Kinh Bà Rịa - Vũng Tàu

3 610220019 Võ Trọng Nhân 28/02/2004 CL22DH1 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh

4 610220025 Mạch Thu Nghi 19/12/2004 CL22DH1 Nữ Hoa TP. Hồ Chí Minh

5 512220431 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/10/2004 CD22MK1 Nữ Kinh Tiền Giang

6 3007190237 Võ Lê Trung Nguyên 23/05/2001 CD19QT1 Nam Kinh Quảng Ngãi

7 510220170 Võ Thành An 30/10/2004 CD22DH3 Nam Kinh TP. Hồ Chí Minh

8 510220270 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 23/10/2004 CD22DH3 Nữ Kinh TP. Hồ Chí Minh

9 508220217 Từ Thị Ngân Trâm 04/11/2004 CD22KT1 Nữ Kinh Bến Tre

10 511220393 Đỗ Hoàng Ánh Nguyệt 21/10/2004 CD22LG1 Nữ Kinh Quảng Ngãi

11 507220499 Nguyễn Thị Thanh Nga 04/05/2004 CD22QT1 Nữ Kinh TP. Hồ Chí Minh

12 511210765 Phan Thị Ngọc Hiếu 05/07/2003 CD21LG1 Nữ Kinh Gia Lai

13 511210600 Nguyễn Lê Ngọc Trâm 21/12/2003 CD21LG1 Nữ Kinh TP. Hồ Chí Minh

14 507220088 Lày Cẩm Tú 21/02/1996 CD22QT1 Nữ Hoa TP. Hồ Chí Minh

15 507220171 Nguyễn Thị Trúc Ly 15/08/2004 CD22QT1 Nữ Kinh Bình Định

DANH SÁCH THÍ SINH ÔN TẬP

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc


